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Tiết Kiệm Điện Năng

Gas
Thân Thiện
Môi Trường

R32
REFRIGERANT

HIỆU SUẤT
LÀM LẠNH

ĐIỆN NĂNG
TIÊU THỤ

THÂN THIỆN
HƠN VỚI

MÁT LẠNH DỄ CHỊU

Luồng gió thổi rộng hơn đến từng góc phòng, 
mọi người ở mọi vị trí trong phòng đều được 
tận hưởng không khí mát lạnh dễ chịu.

Luồng khí lạnh được hướng lên cao và thổi 
ra xa, lan tỏa đều khắp căn phòng, tạo cảm 

giác thoải mái, dễ chịu.

CẢI THIỆN PHẠM VI CẤP GIÓ

là gì?
nano-technology + electric =

nanoeTM là các phân tử nước tích điện có chứa

*Xem thông tin chi tiết
website:www.panasonic.com/vn

5-20nm

Phân tử nước

Gốc OH

480 tỷ gốc
OH tự do / giây

nanoeTM X có số lượng OH nhiều hơn x 10 lần.

nanoeTM X
tiếp xúc vi khuẩn

Gốc OH tách
Hydro trong vi khuẩn

Gốc OH hấp thu Hydro,
vô hiệu hóa vi khuẩn

1-2nm
ion âm

Phân tử Oxy

3000 tỷ
hạt ion âm

ion được tạo ra
từ nguồn phát

ion âm
tiếp cận hạt bụi

Bụi được chuyển
về màng lọc

Vô hiệu hóa 99%* vi khuẩn, 
vi rút tại màng lọc.

HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍ ĐỘC LẬP
KHÔNG CẦN MỞ CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH

Thiết kế cánh đảo gió phía trên độc đáo 2 cánh đảo gió hoạt động độc lập

Điện năng tiêu thụ thấp

18006150ĐĂNG KÝ QUA TỔNG ĐÀI
 MIỄN PHÍ

CHỈ 1 BƯỚC GỌI
NHẬN NGAY7NĂM BẢO HÀNH MÁY NÉN

Bật chế độ nanoeTM

Nút ấn bật

Bật Hoạt động với chế độ Quạt (Fan Mode)

Cánh đảo gió phụ

Cánh đảo gió ngang lớn hơn

chỉ 25W= Bóng đèn LED
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DÒNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MỘT CHIỀU DÒNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ HAI CHIỀU

MÁY MỘT CHIỀU INVERTER SANG TRỌNG

CS-VU9UKH-8 (CU-VU9UKH-8)
CS-VU12UKH-8 (CU-VU12UKH-8)
CS-VU18UKH-8 (CU-VU18UKH-8)

MÁY MỘT CHIỀU INVERTER CAO CẤP

Điều khiển
không dây

Điều khiển từ xa có dây 
(Tùy chọn)

MÁY HAI CHIỀU INVERTER TIÊU CHUẨN

Điều khiển
không dây

• SKY Series 2018: Phạm vi làm mát rộng hơn 53%
• Cánh đảo gió đa hướng linh hoạt
• Công nghệ tiết kiệm điện
• Lọc không khí & cảm biến bụi
• Hoạt động siêu êm
• Công nghệ tăng cường nhiệt

CS-YZ9SKH-8 (CU-YZ9SKH-8)
CS-YZ12SKH-8 (CU-YZ12SKH-8)

CS-YZ18SKH-8 (CU-YZ18SKH-8)

• Công nghệ tiết kiệm điện
• Lọc sạch không khí

MÁY HAI CHIỀU INVERTER SANG TRỌNG

CS-VZ9TKH-8 (CU-VZ9TKH-8) CS-VZ12TKH-8 (CU-VZ12TKH-8)

Điều khiển
không dây

Điều khiển từ xa có dây 
(Tùy chọn)

• Cánh đảo gió đa hướng linh hoạt
• Công nghệ tiết kiệm điện
• Lọc không khí & cảm biến bụi

Điều khiển
không dây

MÁY MỘT CHIỀU TIÊU CHUẨN

CS-N9UKH-8 (CU-N9UKH-8)
CS-N12UKH-8 (CU-N12UKH-8)

CS-N18TKH-8 (CU-N18UKH-8)
CS-N24TKH-8 (CU-N24UKH-8)

• Lọc sạch không khí

MÁY HAI CHIỀU INVERTER CAO CẤP

CS-Z9TKH-8 (CU-Z9TKH-8)
CS-Z12TKH-8 (CU-Z12TKH-8)

CS-Z18TKH-8 (CU-Z18TKH-8)
CS-Z24TKH-8 (CU-Z24TKH-8)

• Cánh đảo gió kép
• Công nghệ tiết kiệm điện

Điều khiển
không dây

Điều khiển từ xa có dây 
(Tùy chọn)

Điều khiển
không dây

Điều khiển từ xa có dây 
(Tùy chọn)

MÁY MỘT CHIỀU INVERTER TIÊU CHUẨN 

CS-PU9UKH-8 (CU-PU9UKH-8)
CS-PU12UKH-8 (CU-PU12UKH-8)

CS-PU18UKH-8 (CU-PU18UKH-8)
CS-PU24UKH-8 (CU-PU24UKH-8)

• Công nghệ tiết kiệm điện
• Lọc sạch không khí

• Cánh đảo gió phía dưới rộng đến 79mm
giúp thổi gió xa hơn

• Cánh đảo gió phía dưới rộng đến 79mm
giúp thổi gió xa hơn

• Lọc sạch không khí
• Công nghệ tăng cường nhiệt

• Hoạt động siêu êm
• Công nghệ tăng cường nhiệt

CS-XU9UKH-8 (CU-XU9UKH-8)
CS-XU12UKH-8 (CU-XU12UKH-8)

CS-XU18UKH-8 (CU-XU18UKH-8)
CS-XU24UKH-8 (CU-XU24UKH-8)

• Cánh đảo gió kép
• Công nghệ tiết kiệm điện

• Lọc sạch không khí
• Công nghệ tăng cường nhiệt

Điều khiển
không dây

Điều khiển từ xa có dây 
(Tùy chọn)

CS-U9TKH-8 (CU-U9TKH-8)
CS-U12TKH-8 (CU-U12TKH-8)

CS-U18TKH-8 (CU-U18TKH-8)
CS-U24TKH-8 (CU-U24TKH-8)

• Cánh đảo gió kép
• Công nghệ tiết kiệm điện

• Lọc sạch không khí
• Công nghệ tăng cường nhiệt

CS-PU9TKH-8 (CU-PU9TKH-8)
CS-PU12TKH-8 (CU-PU12TKH-8)

CS-PU18TKH-8 (CU-PU18TKH-8)
CS-PU24TKH-8 (CU-PU24TKH-8)

• Công nghệ tiết kiệm điện
• Lọc sạch không khí

Điều khiển
không dây

Điều khiển từ xa có dây 
(Tùy chọn)

Điều khiển
không dây

CS-N9SKH-8 (CU-N9SKH-8)
CS-N12SKH-8 (CU-N12SKH-8)

CS-N18TKH-8 (CU-N18TKH-8)
CS-N24TKH-8 (CU-N24TKH-8)

• Lọc sạch không khí

Điều khiển từ xa có dây 
(Tùy chọn)

0504

Điều khiển từ xa có dây 
(Tùy chọn)

Điều khiển
không dây
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1.6

3.4

10.8 (380)

26.5 (940)

38/26/23

47

680 (225-880)

3.4

295 (511)

11-5/8 (20-1/8)

919 (650)

36-3/16 (25-19/32)

199 (230)

7-27/32 (9-1/16)

9 (20)

19 (42)

ø 9.52

3/8

10

15

7.5

20

8,700 (2,860-10,900)

2.55 (0.84-3.20)

5.39

3.75 (3.73-3.64)

ø 6.35

1/4

220

MÁY MỘT CHIỀU INVERTER SANG TRỌNG / MÁY MỘT CHIỀU INVERTER CAO CẤP
Lưu ý với VU9/VU12/VU18UKH-8, CS-XU9/XU12/XU18/XU24UKH-8 (quan trọng), không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0.6mm
* Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh

Model

Công suất làm lạnh

Thông số điện

Khử ẩm

Lưu thông khí 

Độ ồn

Kích thước

Khối lượng tịnh

Đường kính ống dẫn

Nối dài ống

Nguồn cấp điện

Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF)

EER

(nhỏ nhất - lớn nhất)

(nhỏ nhất - lớn nhất)

Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung*

Chiều dài ống tối đa

Điện áp

Cường độ dòng

Điện vào  (nhỏ nhất - lớn nhất)

Trong nhà (H / L /Q-Lo)

Ngoài trời (H / L)

Cao

Rộng 

Sâu

Ống lỏng

Ống ga

Chiều dài ống chuẩn

Chênh lệch độ cao tối đa

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

(nhỏ nhất - lớn nhất)

(50Hz)

kW

Btu/h

V

W/W

W

L/h

A

Pt/h

(dB-A)

(dB-A)

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

m

m

m

inch

kg (lb)

kg (lb)

g/m

m³/min (ft³/min)

m³/min (ft³/min)

CS-VU12UKH-8
(CU-VU12UKH-8)

2.0

4.2

12.0 (425)

31.3 (1,105)

43/28/19

48

820 (245-1,200)

4.0

318 (542)

12-17/32 (21-11/32)

950 (780)

37-13/32 (30-23/32)

280 (289)

11-1/32 (11-13/32)

13 (29) 

30 (66)

ø 12.70

1/2

10

15

7.5

20

11,600 (3,480-15,300)

3.40 (1.02-4.50)

6.61

4.15 (4.16~3.75)

ø 6.35

1/4

220

CS-VU9UKH-8
(CU-VU9UKH-8) 

12-17/32 (21-11/32)

37-13/32 (30-23/32)

11-1/32 (11-13/32)

280 (289)

950 (780)

318 (542)

15

7.5

20

10

ø 6.35

1/4

13 (29) 

30 (66)

2.50 (0.84-3.60)

42/26/18

47

ø 9.52

3/8

2.4

490 (215-900)

1.5

3.2

8,530 (2,860-12,300)

6.89

11.5 (405)

31.3 (1,100)

5.10 [3.91-4.00]

220

CS-XU9UKH-8
(CU-XU9UKH-8)

CS-VU18UKH-8
(CU-VU18UKH-8)

17,700 (3,750-19,800)

5.20 (1.10-5.80)

5.48

3.59 (3.79-3.47)

220

1,450 (290-1,670)

7.0

2.9

6.1

13.4 (475)

30

10

25

20

46/36/33

49

ø 15.88

5/8

ø 6.35

1/4

13 (29) 

33 (73)

950 (824)

318 (619)

12-17/32 (24-3/8)

37-13/32 (32-15/32)

280 (299)

11-1/32 (11-25/32)

34.9 (1,230)

CS-XU12UKH-8
(CU-XU12UKH-8)

220

11,900 (3,480-14,300)

3.50 (1.02-4.20)

6.06

3.80 (3.58-3.36)

920 (285-1,250)

4.3

2.0

4.2

11.3 (400)

31.1 (1,100)

40/28/25

48

295 (542)

11-5/8 (21-11/32)

919 (780)

199 (289)

7-27/32 (11-13/32)

36-3/16 (30-23/32)

9 (20)

29 (64)

ø 6.35

1/4

ø 12.70

1/2

20

7.5

10

15

CS-XU24UKH-8
(CU-XU24UKH-8)

20,500 (3,820-23,500)

6.00 (1.12-6.90)

6.05

3.64 (3.50-3.37)

1,650 (320-2,050)

7.7

220

3.3

7.0

20.4 (720)

46.3 (1,635)

46/36/33

ø 15.88

5/8

302 (695)

11-29/32 (27-3/8)

1,120 (875)

44-1/8 (34-15/32)

241 (320)

9-1/2 (12-5/8)

12 (26)

41 (90)

25

1/4

ø 6.35

30

10

20

50

CS-XU18UKH-8
(CU-XU18UKH-8)

17,700 (3,750-20,500)

5.20 (1.10-6.00)

6.31

3.82 (3.79-3.49)

1,360 (290-1,720)

6.6

220

2.9

6.1

19.2 (680)

36.0 (1,270)

45/32/29

ø 15.88

5/8

302 (619)

11-29/32 (24-3/8)

1,120 (824)

44-1/8 (32-15/32)

241 (299)

9-1/2 (11-25/32)

12 (26)

34 (75)

25

1/4

ø 6.35

30

10

20

50

Khối trong nhà

Dòng Một chiều Inverter sang trọng Máy một chiều INVERTER cao cấp

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  
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Model

Công suất làm lạnh

Thông số điện

Khử ẩm

Lưu thông khí 

Độ ồn

Kích thước

Khối lượng tịnh

Đường kính ống dẫn

Nối dài ống

Nguồn cấp điện

Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF)

EER

(nhỏ nhất - lớn nhất)

(nhỏ nhất - lớn nhất)

Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung*

Chiều dài ống tối đa

Điện áp

Cường độ dòng

Điện vào  (nhỏ nhất - lớn nhất)

Trong nhà (H / L /Q-Lo)

Ngoài trời (H / L)

Cao

Rộng 

Sâu

Ống lỏng

Ống ga

Chiều dài ống chuẩn

Chênh lệch độ cao tối đa

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

(nhỏ nhất - lớn nhất)

(50Hz)

kW

Btu/h

V

W/W

W

L/h

A

Pt/h

(dB-A)

(dB-A)

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

m

m

m

inch

kg (lb)

kg (lb)

g/m

m³/min (ft³/min)

m³/min (ft³/min)

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Khối trong nhà

Dòng

CS-PU9UKH-8
(CU-PU9UKH-8)

8,530 (2,860-9,550)

2.50 (0.84-2.80)

4.49

3.33 (3.73-3.18)

750 (225-880)

3.7

220

1.5

3.2

10.0 (355)

26.7 (940)

36/26/23

ø 9.52

3/8

290 (511)

11-7/16 (20-1/8)

799 (650)

31-15/32 (25-19/32)

197 (230)

7-25/32 (9-1/16)

8 (18)

19 (42)

10

1/4

ø 6.35

20

7.5

15

47

MÁY MỘT CHIỀU TIÊU CHUẨN CÓ INVERTER / MÁY MỘT CHIỀU TIÊU CHUẨN KHÔNG INVERTER 
Lưu ý với CS-U9/U12/U18/U24TKH-8, CS-PU9/PU12/PU18/PU24UKH-8 (quan trọng), không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0.6mm
* Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh

Máy một chiều INVERTER cao cấp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

1.6

3.4

10.6 (375)

26.5 (940)

38/26/23

47

680 (225-880)

3.4

295 (511)

11-5/8 (20-1/8)

919 (650)

36-3/16 (25-19/32)

199 (230)

7-27/32 (9-1/16)

9 (20)

20 (44)

ø 9.52

3/8

10

15

7.5

20

8,700 (2,860-10,900)

2.55 (0.84-3.20)

5.60

3.75 (3.73-3.64)

ø 6.35

1/4

220

CS-U9TKH-8
(CU-U9TKH-8)

CS-U12TKH-8
(CU-U12TKH-8)

220

11,900 (3,480-14,300)

3.50 (1.02-4.20)

6.08

3.80 (3.58-3.36)

920 (285-1,250)

4.3

2.0

4.2

11.1 (390)

31.1 (1,100)

40/28/25

48

295 (542)

11-5/8 (21-11/32)

919 (780)

199 (289)

7-27/32 (11-13/32)

36-3/16 (30-23/32)

9 (20)

29 (64)

ø 6.35

1/4

ø 12.70

1/2

20

7.5

10

15

CS-U24TKH-8
(CU-U24TKH-8)

20,500 (3,820-23,500)

6.00 (1.12-6.90)

6.21

3.64 (3.50-3.37)

1,650 (320-2,050)

7.7

220

3.3

7.0

20.3 (715)

46.3 (1,635)

46/36/33

ø 15.88

5/8

302 (695)

11-29/32 (27-3/8)

1,120 (875)

44-1/8 (34-15/32)

241 (320)

9-1/2 (12-5/8)

12 (26)

41 (90)

25

1/4

ø 6.35

30

10

20

50

CS-U18TKH-8
(CU-U18TKH-8)

17,700 (3,750-20,500)

5.20 (1.10-6.00)

6.56

3.82 (3.79-3.49)

1,360 (290-1,720)

6.6

220

2.9

6.1

19.1 (675)

36.0 (1,270)

45/32/29

ø 15.88

5/8

302 (619)

11-29/32 (24-3/8)

1,120 (824)

44-1/8 (32-15/32)

241 (299)

9-1/2 (11-25/32)

12 (26)

37 (82)

25

1/4

ø 6.35

30

10

20

50

Máy một chiều  INVERTER tiêu chuẩn 

CS-PU12UKH-8
(CU-PU12UKH-8)

11,900 (3,140-13,600)

3.50 (0.92-4.00)

4.53

3.27 (3.41-3.25)

1,070 (270-1,230)

5.0

220

2.0

4.2

10.8 (380)

30.2 (1,065)

38/28/25

ø 12.70

1/2

290 (542)

11-7/16 (21-11/32)

799 (780)

31-15/32 (30-23/32)

197 (289)

7-25/32 (11-13/32)

8 (18)

29 (64)

10

1/4

ø 6.35

20

7.5

15

48

CS-PU18UKH-8
(CU-PU18UKH-8)

17,600 (3,750-19,800)

5.50 (1.10-5.80)

5.60

3.32 (3.79-3.30)

1,550 (290-1,760)

7.4

220

2.9

6.1

19.6 (690)

35.0 (1,240)

44/32/29

ø 12.70

1/2

302 (619)

11-29/30 (24-3/8)

1,102 (824)

43-13/32 (32-15/32)

244 (299)

9-5/8 (11-25/32)

12 (26)

32 (71)

15

1/4

ø 6.35

20

10

15

50

CS-PU24UKH-8
(CU-PU24UKH-8)

20,500 (3,820-23,200)

6.00 (1.12-6.80)

5.95

3.33 (3.39-3.06)

1,800 (330-2,220)

8.3

220

3.3

7.0

20.2 (715)

36.0 (1,270)

45/36/33

ø 15.88

5/8

302 (619)

11-29/32 (24-3/8)

1,102 (824)

43-13/32 (32-15/32)

244 (299)

9-5/8 (11-25/32)

12 (26)

34 (75)

25

1/4

ø 6.35

30

10

20

51
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Model

Công suất làm lạnh

Thông số điện

Khử ẩm

Lưu thông khí 

Độ ồn

Kích thước

Khối lượng tịnh

Đường kính ống dẫn

Nối dài ống

Nguồn cấp điện

Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF)

EER

(nhỏ nhất - lớn nhất)

(nhỏ nhất - lớn nhất)

Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung*

Chiều dài ống tối đa

Điện áp

Cường độ dòng

Điện vào  (nhỏ nhất - lớn nhất)

Trong nhà (H / L /Q-Lo)

Ngoài trời (H / L)

Cao

Rộng 

Sâu

Ống lỏng

Ống ga

Chiều dài ống chuẩn

Chênh lệch độ cao tối đa

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

(nhỏ nhất - lớn nhất)

(50Hz)

kW

Btu/h

V

W/W

W

L/h

A

Pt/h

(dB-A)

(dB-A)

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

m

m

m

inch

kg (lb)

kg (lb)

g/m

m³/min (ft³/min)

m³/min (ft³/min)

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Khối trong nhà

Dòng Máy một chiều  INVERTER tiêu chuẩn 

CS-PU18TKH-8
(CU-PU18TKH-8)

CS-PU12TKH-8
(CU-PU12TKH-8)

11-7/16 (21-11/32)

34-9/32 (30-23/32)

8-7/16 (11-13/32)

214 (289)

870 (780)

290 (542)

15

7.5

20

10

ø 6.35

1/4

9 (20)

29 (64)

3.50 (0.92-4.00)

38/28/25

48

ø 12.70

1/2

5.0

1,070 (270-1,230)

2.0

4.2

11,900 (3,140-13,600)

4.63

10.9 (385)

30.2 (1,065)

220

11-7/16 (24-3/8)

42-5/32 (32-15/32)

9-15/32 (11-25/32)

240 (299)

1,070 (824)

290 (619)

15

10

20

15

ø 6.35

1/4

12 (26)

32 (71)

5.15 (1.10-5.80)

44/32/29

50

ø 12.70

1/2

7.4

1,550 (290-1,760)

2.9

6.1

17,600 (3,750-19,800)

5.69

17.3 (610)

35.0 (1,240)

220

CS-PU24TKH-8
(CU-PU24TKH-8)

20,500 (3,820-23,200)

6.00 (1.12-6.80)

5.31

220

1,800 (330-2,220)

8.8

3.3

7.0

17.7 (625)

30

10

25

20

45/36/33

50

ø 15.88

5/8

ø 6.35

1/4

12 (26)

39 (86)

1,070 (875)

290 (695)

11-7/16 (27-3/8)

42-5/32 (34-15/32)

240 (320)

9-15/32 (12-5/8)

45.0 (1,590)

8,530 (2,860-9,550)

2.50 (0.84-2.80)

4.60

220

750 (225-880)

3.7

1.5

3.2

10.1 (355)

20

7.5

10

15

36/26/23

47

ø 9.52

3/8

ø 6.35

1/4

9 (20)

20 (44)

870 (650)

290 (511)

11-7/16 (20-1/8)

34-9/32 (25-19/32)

214 (230)

8-7/16 (9-1/16)

26.7 (940)

CS-PU9TKH-8
(CU-PU9TKH-8)

MÁY MỘT CHIỀU TIÊU CHUẨN CÓ INVERTER / MÁY MỘT CHIỀU TIÊU CHUẨN KHÔNG INVERTER 
Lưu ý với CS-PU9/PU12/PU18/PU24TKH-8, CS-N9/N12/N18/N24UKH-8 (quan trọng), không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0.6mm
* Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  
Máy một chiều tiêu chuẩn 

CS-N9UKH-8
(CU-N9UKH-8)

9,040

2.65

3.45

3.49

760

3.6

220

1.6

3.4

10.5 (371)

22.4 (790)

37/26

ø 9.52

3/8

290 (511)

11-7/16 (20-1/8)

799 (650)

31-15/32 (25-19/32)

197 (230)

7-3/4 (9-1/16)

8 (18)

22 (49)

10

1/4

ø 6.35

20

7.5

15

47

CS-N12UKH-8
(CU-N12UKH-8)

11,500

3.37

3.53

3.51

960

4.5

220

1.9

4.0

12.0 (424)

29.0 (1020)

41/29

ø 12.70

1/2

290 (542)

11-7/16 (21-11/32)

799 (780)

31-15/32 (30-23/32)

197 (289)

7-3/4 (11-13/32)

8 (18)

28 (62)

10

1/4

ø 6.35

20

7.5

15

49

CS-N18UKH-8
(CU-N18UKH-8)

18,000

5.28

3.34

3.18

1,660

7.6

220

2.9

6.1

19.4 (685)

39.3 (1,390)

44/36

ø 12.70

1/2

302 (619)

11-29/32 (24-3/8)

1,102 (824)

43-13/32 (32-15/32)

244 (299)

9-5/8 (11-25/32)

12 (26)

35 (77)

15

1/4

ø 6.35

30

7.5

20

52

CS-N24UKH-8
(CU-N24UKH-8)

22,500

6.60

3.28

3.17

2,080

9.6

220

3.7

7.8

22.1 (780)

39.0 (1,380)

48/40

ø 15.88

5/8

302 (619)

11-29/32 (24-3/8)

1,102 (824)

43-13/32 (32-15/32)

244 (299)

9-5/8 (11-25/32)

12 (26)

41 (90)

25

1/4

ø 6.35

30

7.5

20

55



MÁY HAI CHIỀU INVERTER SANG TRỌNG
Lưu ý với CS-VZ9/VZ12TKH-8 (quan trọng), không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0.8mm

* Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh
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Model

Thông số điện

Khử ẩm

Lưu thông khí 

Độ ồn

Kích thước

Khối lượng tịnh

Đường kính ống dẫn

Nối dài ống

Nguồn cấp điện

Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF)

(nhỏ nhất - lớn nhất)

(nhỏ nhất - lớn nhất)

Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung*

Chiều dài ống tối đa

Điện áp

Cường độ dòng

Điện vào  (nhỏ nhất - lớn nhất)

Trong nhà (H / L /Q-Lo)

Ngoài trời (H / L)

Cao

Rộng 

Sâu

Ống lỏng

Ống ga

Chiều dài ống chuẩn

Chênh lệch độ cao tối đa

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

(nhỏ nhất - lớn nhất)

(50Hz)

kW

Btu/h

V

W/W

W

L/h

A

Pt/h

(dB-A)

(dB-A)

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

m

m

m

inch

kg (lb)

kg (lb)

g/m

m³/min (ft³/min)

m³/min (ft³/min)

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Khối trong nhà

Dòng Máy một chiều tiêu chuẩn 

CS-N9SKH-8
(CU-N9SKH-8)

9,040

2.65

3.50

3.49

220

760

3.6

1.6

3.4

10.5 (371)

10

7.5

10

5

37/26

47

ø 9.52

3/8

ø 6.35

1/4

9 (20)

23 (51)

870 (650)

290 (511)

11-7/16 (20-1/8)

34-9/32 (25-19/32)

214 (230)

8-7/16 (9-1/16)

 22.4 (790)

CS-N12SKH-8
(CU-N12SKH-8)

220

11,500

3.37

3.59

3.47

970

4.5

1.9

4.0

12.0 (424)

22.4 (790)

41/29

49

290 (511)

11-7/16 (20-1/8)

870 (650)

214 (230)

8-7/16 (9-1/16)

34-9/32 (25-19/32)

9 (20)

26 (57)

ø 6.35

1/4

ø 12.70

1/2

15

7.5

10

5

CS-N24TKH-8
(CU-N24TKH-8)

22,500

6.60

3.34

3.17

2,080

9.6

220

3.7

7.8

18.7 (660)

40.3 (1,420)

48/40

ø 15.88

5/8

290 (619)

11-7/16 (24-3/8)

1,070 (824)

42-5/32 (32-15/32)

240 (299)

42-5/32 (11-25/32)

12 (26)

40 (88)

25

1/4

ø 6.35

25

7.5

20

55

CS-N18TKH-8
(CU-N18TKH-8)

18,000

5.28

3.30

3.18

1,660

7.7

220

2.9

6.1

16.4 (579)

39.3 (1,390)

44/36

ø 15.88

5/8

290 (619)

11-7/16 (24-3/8)

1,070 (824)

42-5/32 (32-15/32)

240 (299)

9-15/32 (11-25/32)

12 (26)

35 (77)

15

1/4

ø 6.35

25

7.5

20

52

MÁY MỘT CHIỀU TIÊU CHUẨN CÓ INVERTER / MÁY MỘT CHIỀU TIÊU CHUẨN KHÔNG INVERTER 
Lưu ý với CS-N9/N12SKH-8; CS-N18/N24TKH-8 (quan trọng), không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0.6mm
* Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

CS-VZ12TKH-8
(CU-VZ12TKH-8)

12-17/32 (21-11/32)

37-13/32 (30-23/32)

11-1/32 (11-13/32)

280 (289)

950 (780)

318 (542)

15

7.5

20

10

ø 6.35

1/4

13 (29) 

32 (71)

3.50 (1.02-4.50) I 3.70 (0.92-5.80)

43/28/19 I 43/30/28 

48 I 50

ø 12.70

1/2

4.0 I 3.8

810 (245-1,200) I 770 (210-1,550)

2.0

4.2

11,900 (3,480-15,300) I 12,600 (3,140-19,800)

6.81

12.0 

425 

4.32 (4.16-3.75) I 4.81 (4.38-3.74)

220

CS-VZ9TKH-8
(CU-VZ9TKH-8)

8,530 (2,860-12,600) I 10,900 (3,070-18,100)

2.50 (0.84-3.70) I 3.20 (0.90-5.30)

7.42

5.10 (3.91-3.78) I 5.00 (4.50-3.66) 

490 (215-980) I 640 (200-1,450) 

2.4 I 3.1

220

1.5 

3.2

11.5

405 

42/26/18 I 42/28/25 

ø 9.52

3/8

318 (542)

12-17/32 (21-11/32)

950 (780)

37-13/32 (30-23/32)

280 (289)

11-1/32 (11-13/32)

13 (29)

32 (71)

10

1/4

ø 6.35

20

7.5

15

47 I 48 

Máy hai chiều INVERTER sang trọng

Công suất làm lạnh/ Sưởi ấm

EER/ COP
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Model

Công suất làm lạnh/ Sưởi ấm

Thông số điện

Khử ẩm

Lưu thông khí 

Độ ồn

Kích thước

Khối lượng tịnh

Đường kính ống dẫn

Nối dài ống

Nguồn cấp điện

Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF)

EER/ COP

(nhỏ nhất - lớn nhất)

(nhỏ nhất - lớn nhất)

Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung*

Chiều dài ống tối đa

Điện áp

Cường độ dòng

Điện vào  (nhỏ nhất - lớn nhất)

Trong nhà (Hi / Lo /Q-Lo)

Ngoài trời (Hi)

Cao

Rộng 

Sâu

Ống lỏng

Ống ga

Chiều dài ống chuẩn

Chênh lệch độ cao tối đa

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

(nhỏ nhất - lớn nhất)

(50Hz)

kW

Btu/h

V

W/W

W

L/h

A

Pt/h

(dB-A)

(dB-A)

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

m

m

m

inch

kg (lb)

kg (lb)

g/m

m³/min

ft³/min

    

CS-Z18TKH-8
(CU-Z18TKH-8)

17,100 (3,750-22,800) I 20,500 (3,750-27,300)

5.00 (1.10-6.70) I 6.00 (1.10-8.00)

7.11

4.42 (3.93-3.35) I 4.51 (5.00-3.40)

220

1,130 (280-2,000) I 1,330 (220-2,350)

5.4 I 6.5

2.8

5.9

19.6

20

7.5

15

15

45/35/28 I 45/33/28

48 I 50

ø 12.70

1/2

ø 6.35

1/4

12 (26)

42 (93)

1,120 (875)

302 (695)

11-29/32 (27-3/8)

44-1/8 (34-15/32)

241 (320)

9-1/2 (12-5/8)

690

CS-Z12TKH-8
(CU-Z12TKH-8)

11,900 (3,140-14,300)  I 12,600 (3,140-19,800)

3.50 (0.92-4.20) I 3.70 (0.92-5.80)

6.96

4.32 (4.09-3.50) I 4.81 (3.68-3.74)

220

810 (225-1,200) I 770 (250-1,550)

 4.0 I 3.8

2.0

4.2

12.0

20

7.5

10

15

42/28/25 I 43/33/30

48 I 50

ø 12.70

1/2

ø 6.35

1/4

9 (20)

32 (71)

919 (780)

295 (542)

11-5/8 (21-11/32)

36-3/16 (30-23/32)

199 (289)

7-27/32 (11-13/32)

425

CS-Z24TKH-8
(CU-Z24TKH-8)

220

23,700 (4,770-29,000)  I 27,300 (4,770-34,100)

6.95 (1.40-8.50) I 8.00 (1.40-10.00)

5.58

3.20 (3.26-2.93) I 3.42 (3.50-3.30)

2,170 (430-2,900) I 2,340 (400-3,300)

10.1 I 11.0

4.0

8.5

19.8

700

47/37/34 I 47/37/34

53 I 53

302 (695)

11-29/32 (27-3/8)

1,120 (875)

241 (320)

9-1/2 (12-5/8)

44-1/8 (34-15/32)

13 (29)

49 (108)

ø 6.35

1/4

ø 15.88

5/8

30

10

25

20

CS-YZ18SKH-8
(CU-YZ18SKH-8)

17,700 (3,340-19,100) I 18,400 (3,340-26,300)

5.20 (0.98-5.60) I 5.40 (0.98-7.70)

6.03

3.21 (3.44-3.20) I 3.67 (2.80-3.35)

1,620 (285-1,750) I 1,470 (350-2,300)

7.6 I 7.0

220

2.9

6.1

16.3

575

45/37/34 I 44/37/34

ø 12.70

1/2

290 (619)

11-7/16 (24-3/8)

1,070 (824)

42-5/32 (32-15/32)

240 (299)

9-15/32 (11-25/32)

12 (26)

38 (84)

15

1/4

ø 6.35

15

7.5

15

50 I 50

CS-YZ12SKH-8
(CU-YZ12SKH-8)

11,900 (3,140-13,000) I 13,100 (3,140-14,000)

3.50 (0.92-3.80) I 3.84 (0.92-4.10)

5.11

3.24 (3.29-3.04) I 3.59 (3.35-3.39)

1,080 (280-1,250) I 1,700 (275-1,210)

5.0 I 5.0

220

2.0

4.2

12.7

450

42/30/25 I 42/33/30

ø 9.52

3/8

290 (542)

11-7/16 (21-11/32)

870 (780)

34-9/32 (30-23/32)

214 (289)

8-7/16 (11-13/32)

9 (20)

26 (57)

10

1/4

ø 6.35

15

7.5

15

50 I 50

CS-YZ9SKH-8
(CU-YZ9SKH-8)

9,000 (2,860-10,200)  I 10,700 (2,860-11,900)

2.64 (0.84-3.00) I 3.15 (0.84-3.50)

5.84

3.62 (3.36-3.00) I 3.94 (3.43-3.54)

730 (250-1,000) I 800 (245-990)

3.5 I 3.7

220

1.6

3.4

11.7

415

41/26/22 I 41/28/25

ø 9.52

3/8

290 (542)

11-7/16 (21-11/32)

870 (780)

34-9/32 (30-23/32)

214 (289)

8-7/16 (11-13/32)

9 (20)

26 (57)

10

1/4

ø 6.35

15

7.5

15

50 I 50

Khối trong nhà

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

CS-Z9TKH-8
(CU-Z9TKH-8)

1.5

3.2

10.6

375

40/25/22 I 43/28/25 

47 I 48

490 (215-1,000) I 640 (200-1,450) 

2. 4 I 3.1

295 (542)

11-5/8 (21-11/32)

919 (780)

36-3/16 (30-23/32)

199 (289)

7-27/32 (11-13/32)

9 (20)

32 (71)

ø 9.52

3/8

10

15

7.5

20

8,530 (2,860-12,600) I 10,900 (2,860-18,100)

2.50 (0.84-3.70) I 3.20 (0.84-5.30)

6.99

5.10 (3.91-3.70) I 4.92 (3.82-3.66)

ø 6.35

1/4

220

MÁY HAI CHIỀU INVERTER CAO CẤP / MÁY HAI CHIỀU INVERTER TIÊU CHUẨN
Lưu ý: Đối với CS-Z9/Z12/Z18/Z24TKH-8, CS-YZ9/YZ12/YZ18SKH-8 (quan trọng), không được sử dụng ống đồng có độ dày nhỏ hơn 0.8mm
* Khi chiều dài ống ga nằm trong khoảng không cần thêm ga, lượng ga có sẵn trong máy đã đủ sử dụng.

Dòng Máy hai chiều INVERTER cao cấp Máy hai chiều INVERTER tiêu chuẩn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  



KHẢ NĂNG GIẶT SIÊU SẠCH
& DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Sạch vết bẩn cứng đầu

với

Nhân đôi khả năng diệt khuẩn

Hình thành lớp bọt dày siêu mịn thấm sâu vào từng 
sợi vải, giặt sạch nhanh hơn.

Dễ dàng loại bỏ vết bẩn.

Tiết kiệm năng lượng

Diệt khuẩn bằng ion bạc Ag+ và tia UV ngay khi giặt 
bằng nước lạnh.

Khử sạch đến 99.99% các chất gây dị ứng và vi khuẩn 
bám trên quần áo bẩn bằng công nghệ giặt nước nóng 
ở 60oC đến 90oC.

Cảm biến thông minh giúp tiết kiệm điện và 
thời gian giặt.

*Kết quả kiểm nghiệm được chứng thực bởi Viện nghiên cứu Hoa Kỳ

Công nghệ biến tần thay đổi chiều quay và tốc độ 
lồng giặt, đảm bảo vận hành êm ái & hiệu quả.
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MÁY GIẶT SẤY

MÁY GIẶT LỒNG NGANG

DÒNG SẢN PHẨM MÁY GIẶTDÒNG SẢN PHẨM MÁY GIẶT

Màu bạc Màu trắng

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và 
biến tần Inverter

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch bẩn vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt nước nóng 

StainMaster+ phân loại vết bẩn (mồ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
• Sạch khuẩn đến 99.99% công nghệ giặt lạnh tinh thể bạc & tia UV - 

Blue AG+ 
• Sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90OC – Hygiene 60-90
• Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

Kích thước: R 596 x S 560 x C 845 mm Kích thước: R 596 x S 560 x C 845 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 6kg
Tốc độ quay tối đa: 1200 vòng/phút

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 6kg
Tốc độ quay tối đa: 1200 vòng/phút

NA-S106X1 NA-S106G1

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh 
Econavi và biến tần Inverter

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90OC – 

Hygiene 60-90
• Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

Màu thép không gỉ

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

Xuất xứ: Thái Lan
Khối lượng giặt: 16kg/ 14kg

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh 
Econavi và biến tần Inverter

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt ActiveFoam
• Sạch khuẩn đến 99.99% với công nghệ Giặt nóng tới 

60oC – StainMaster+
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn 

hiệu quả

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh 
Econavi

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt ActiveFoam
• Sạch khuẩn đến 99.99% với công nghệ Giặt nóng tới 

60oC– StainMaster+
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn 

hiệu quả

GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG  

GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG  

NA-FS16V5/ FS14V5

WRINKLE CARE Drying
 SẤY KHÔ TIỆN LỢI

GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG  

GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG  

WRINKLE CARE Drying
 SẤY KHÔ TIỆN LỢI

Kích thước:
NA-FS16V5/14V5: R 681 x S 715 x C 1120 mm

Dòng X5/G5

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến nhiệt Econavi
• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch khuẩn đến 99.99% với công nghệ Giặt nóng tới 60OC – 

StainMaster+
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn hiệu quả

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến nhiệt Econavi
• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
•  Sạch bẩn vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt StainMaster 

phân loại vết bẩn (mồ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn 

hiệu quả

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 9kg/ 8,5kg

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG
Dòng V5

Dòng V5 Dòng V5

NA-F100X5/ F90X5/ 
F85X5/ F85G5

Màu bạc

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 9kg

X5: Màu bạc
G5: Màu trắng

NA-F100V5/ F90V5

Kích thước:
NA-F100V5: R 596 x C 685 x S 1070 mm
NA-F90V5: R 596 x C 651 x S 1035 mm

GIẶT CHUYÊN BIỆT 

Kích thước: 
NA-F100X5: R 596 x S 685 x C 1070 mm
NA-F90X5: R 596 x S 658 x C 1050 mm
NA-F85X5/G5: R 595 x S 658 x C1050 mm

Màu thép không gỉ

Xuất xứ: Thái Lan
Khối lượng giặt: 13.5kg/ 11.5kg

GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG  

NA-F135V5/ F115V5

Kích thước:
NA-F135V5: R 681 x S 715 x C 1080 mm 
NA-F115V5: R 681 x S 715 x C 1060 mm

Màu bạc

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và 
biến tần Inverter

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch bẩn vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt nước nóng StainMaster+ 

phân loại vết bẩn (mồ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
• Sạch khuẩn đến 99.99% công nghệ giặt lạnh tinh thể bạc & tia UV - Blue AG+ 
• Sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90OC – Hygiene 60-90
• Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

Dòng VX6       NA-120VX6/ 129VX6/ 128VX6  

kg

Kích thước: 
NA-120VX6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-129VX6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-128VX6: R 596 x S 503 x C 845 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Econavi: có ở các model 129/120 VX6
Blue Ag+: có ở model 129/120 VX6 

Màu trắng

8kg 
• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và 

biến tần Inverter
• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90OC – Hygiene 60-90
• Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

Kích thước: 
NA-120VG6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-129VG6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-128VG6: R 596 x S 503 x C 845 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Econavi: có ở các model 129/120 VG6

Dòng VG6       NA-120VG6/ 129VG6/ 128VG6

1918



DÒNG SẢN PHẨM MÁY GIẶT

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

Xuất xứ: Thái Lan
Khối lượng giặt: 13,5kg/ 12,5 kg/ 11,5kg

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
• Sạch bẩn vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt StainMaster phân loại 

vết bẩn (mồ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn hiệu quả
• Thuận tiện với thiết kế nắp máy mở rộng Easy Wide Opening

Kích thước:
NA-F135A5: R 681 x S 715 x C 1080 
NA-F125A5: R 681 x S 715 x C1080 
NA-F115A5: R 681 x S 715 x C 1060 Màu trắng

Dòng A5

Dòng VG9 Dòng VS9

Dòng A4

GIẶT CHUYÊN BIỆT 

Màu xám

• Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt ActiveFoam
• Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuất trộn hiệu quả
• Thuận tiện với thiết kế nắp máy mở rộng Easy Wide Opening

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 9kg/ 8,5kg

NA-F80VG9/ F70VG9 NA-F80VS9/ F70VS9

• Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi
• Luồng nước dancing

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 8kg/ 7kg

• Chế độ giặt siêu sạch Super Clean
• Luồng nước Dancing 

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 8kg/ 7kg

NA-F100A4/ F90A4/ F85A4

HRV: Màu xám nhạt
GRV: Màu xám đậm

Kích thước:
NA-F80VG9: R 595 x S 626 x C 995
NA-F70VG9: R 525 x S 571 x C 929

Kích thước:
NA-F80VS9: R 595 x S 626 x C 995
NA-F70VS9: R 525 x S 571 x C 929

Kích thước: 
NA-F100A4: R 596 x S 651 x C1035
NA-F90A4: R 596 x S 658 x C 1050
NA-F85A4: R 595 x S 651 x C 1015

Màu xám nhạt

NA-F135A5/ F125A5/ F115A5 

2120

Model

Xuất xứ

Khối lượng giặt/ sấy (kg)

Số sao trên tem năng lượng

Thông số 
kỹ thuật cơ 
bản

Tính năng 
giặt & sấy

Tính năng 
thuận tiện

MÁY GIẶT SẤYDòng

Tốc độ vòng quay tối đa (vòng/ phút)

Kích thước (RxSxC) (mm)

Khối lượng (kg)

Loại bảng điều khiển

Màu máy

Số lượng chương trình giặt

Hệ thống tạo bọt ActiveFoam

Hệ thống sấy khô

Cảm biến thông minh ECONAVI

Inverter

Chế độ giặt nhanh 49 phút

Loại bỏ vi khuẩn (60oC/ 90oC)

Tinh thể bạc Blue Ag+

Khóa trẻ em

Chế độ vệ sinh lồng giặt tự động

Tùy chọn thêm đồ giặt

Lồng giặt SAZANAMI

Thiết kế khung vòm cách âm chống ồn

Giặt chuyên biệt 

nước  nóng 

Stainmaster+

Bùn đất (40oC)

Vết nhờn  (40oC)

Cổ  áo/ tay áo (40oC)

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

MÁY GIẶT
LỒNG NGANG

NA-S106X1

Việt Nam

10/6

5

1200

596 x 560 x 845

66

Màn hình LED

Bạc

ü

ü

ü

16

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü(24)

NA-S106G1

Việt Nam

10/6

5

1200

596 x 560 x 845

66

Màn hình LED

Trắng

-

-

-

16

ü

ü

ü

ü

ü

ü

-

ü

ü

ü

ü

ü(24)



























































78 

DONG MAY KHONG TUI 
• Cong ngh� gi6 xoay C\J'C di;!i, duy tri SLIC 

Ji:Mt 

MC-CL565

2000W

DONG MAY CO TUI 

hut m<;1nh me 
• Lt1oi l9c b�ng thep khong gi 
• H� thong l9c 8 lop 
• Be) l9c HEPA kep 
• EJau hut da g6c Ci;lnh Va dau hut d�m 
• Elau hut khe va ban chili quet bvi 

i!Mt

MC-CL563

1800W

• Thi et ke an tllgng voi tui chCra bvi lon 

• Elau hut 2 che de) 

• H� thong thanh kep giup giilm tieng on 

• Be) l9c khang khuan 

MC-CG525

1700W

DONG MAY CONG NGHl�P 

MC-YL637

2300W

MC-YL635

2200W

MC-YL631

1700W

MC-CL561

1600W

• Chuc nang thoi giup day bvi barn o 

nai kh6 tiep c�n 

• Elau hut: Air Dust Catcher 

• Elau hut khe va ban chili quet bvi 

MC-CL305

1400W

• Cong ngh� gi6 xoay C\J'C di;!i, duy tr] SLIC hut m<;1nh me 

• Lt1oi lc;,c b�ng thep khong gi 

• H� thong l9c 8 lop 

• Be) l9c HEPA kep 

• EJau hut da g6c Ci;lnh 

• Elau hut khe va ban chili quet bvi 

• Thiel ke be mijt cllt kim wang 

• Elau hut chuyen dc)ng linh ho<;1t 

• Be) l9c thong thllimg 

MC-CG373

1800W
MC-CG371

1600W

• Dung tich chCra bvi lon 16-21 L 

• Be) l9c khang khuan 

• Than may chllc chlln 

• Elau hut 2 che de) 

MC-CG370

850W

• 

�EW YORI( 5905 , 
\� 

,i 
HAMeuBG2oa 

.. . 

Paris 318 
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